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1. Lĩnh vực phát triển thể chất

1

Trẻ thực hiện được 
động tác trong bài thể 
dục: hít thở, tay, 
lưng/bụng và chân.

- H2: Hít vào thở ra.
- Tay: 2 tay giơ lên cao, 
hạ xuống   
- Lưng bụng lườn: Cúi 
về phía trước.
- Chân: Bật tại chỗ.

* HĐ chơi - tập: 
- H2: Hít vào thở ra
- Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ 
xuống   
- Lưng bụng lườn: Cúi về 
phía trước.
- Chân: Bật tại chỗ.

2

Trẻ có thể giữ được 
thăng bằng trong vận 
động  chạy: 
- Đi bước vào các ô
- Chạy theo hướng 
thẳng

- Đi bước vào các ô
- Chạy theo hướng 
thẳng

* Chơi - tập có chủ định:
- Đi bước vào các ô
- Chạy theo hướng thẳng
+ TCVĐ:  Kéo cưa lừa xẻ, 
bóng tròn to  
- Trò chơi mới: Gió và 
mây; Bóng to và bóng nhỏ.

3

Trẻ có thể thực hiện 
phối hợp vận động tay - 
mắt: Tung bắt bóng 
bằng 2 tay, ném bóng 
vào đích.

- Tung  bắt bóng cùng 
cô
- Tung bóng bằng 2 tay

* Chơi - tập có chủ định:
- Tung  bắt bóng cùng cô
- Tung bóng bằng 2 tay 

4
Trẻ có thể phối hợp tay, 
chân, cơ thể trong khi 
Bật tách khép chân

- Bật tách khép chân * Chơi - tập có chủ định:
- Bật tách khép chân
-TCVĐ; Đi trên ván thẳng

5
Trẻ thể hiện sức mạnh 
của cơ bắp trong vận 
động ném, đá bóng

- Trẻ chơi với bóng * Chơi tập buổi chiều:
- Trẻ chơi với bóng

7

Trẻ có thể phối hợp 
được cử động bàn tay, 
ngón tay và phối hợp 
tay - mắt trong các hoạt 
động: Đóng cọc bàn gỗ, 
tập di màu tranh, lật mở 
xem tranh, ảnh, sách về 
mùa hè.

- Đóng cọc bàn gỗ
- Tập cầm bút di màu
- Lật mở trang sách

* Hoạt động chơi: 
- Chơi đóng cọc bàn gỗ
- Xem sách, tranh, ảnh về 
mùa hè.
* Chơi - tập có chủ định:
- Cầm bút di màu tranh ô, 
vẽ mưa.

12

Trẻ có thể chấp nhận 
đội mũ khi đi ra nắng, 
đi học, đi chơi.

- Tự phục vụ: Đội mũ 
khi đi ra nắng, đi học, đi 
chơi.

* Hoạt động chơi: 
- Cô trò chuyện và nhắc 
nhở trẻ khi đi ra nắng phải 
đội mũ.
- Xem tranh, ảnh về trang 
phục mùa hè.

13
Trẻ có thể nhận biết và 
tránh những nơi nguy 
hiểm: Ao, hồ, sông, 

- Nhận biết một số nơi 
nguy hiểm: Ao, hồ, sông 
suối, hiện tượng tự 

* Hoạt động chơi: 
 Cho trẻ xem tranh, ảnh và 
trò chuyện với trẻ về nơi 



suối, một số hiện tượng 
tự nhiên như sấm sét, 
mưa bão, gió lốc không 
được đi ra ngoài. 

nhiên có thể xảy ra 
không được phép đến 
gần.

nguy hiểm không được đến 
gần, không đi ra ngoài khi 
mưa bão, sấm sét, gió lốc.

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

19

Trẻ có thể nhận biết 
được tên và một vài đặc 
điểm nổi bật của các đồ 
vật quen thuộc về trang 
phục mùa hè, đồ dùng 
học tập mẫu giáo (Mũ, 
nón, ô, quần, áo ngắn, 
bút, sách...).

- Tên, đặc điểm nổi bật, 
công dụng đồ dùng quen 
thuộc về trang phục mùa 
hè, đồ dùng học tập mẫu 
giáo. 
(Mũ, nón, ô, quần, áo 
ngắn,...). 

* Chơi - Tập có chủ định:
- Nhận biết: Áo, quần
- Nhận biết sách, bút chì
* Hoạt động chơi:
- Xem tranh ảnh về thời 
tiết mùa hè; Trò chuyện về 
trang phục mùa hè

20 Trẻ có thể chỉ, nói tên, 
số lượng trang phục 
mùa hè, hiện tượng tự 
nhiên: mặt trời màu đỏ, 
bầu trời trong xanh,... 

- Màu đỏ, xanh, vàng.
- Số lượng một – nhiều.

* Hoạt động chơi:
- Trẻ chơi chọn lô tô về 
trang phục mùa hè, mặt 
trời, ngôi sao,... có 1, có 
nhiều.
- Trẻ chỉ và nói tên đồ 
dùng,...

21 Trẻ có thể chỉ hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ chơi 
có kích thước to/ nhỏ 
theo yêu cầu

- Kích thước ( To, nhỏ).
- Hình tròn – hình 
vuông.

* Hoạt động chơi: 
- Trẻ chỉ, lấy đồ dùng, đồ 
chơi có kích thước to, nhỏ, 
hình tròn, vuông.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

24

 Trẻ có thể hiểu được 
nội dung  truyện ngắn 
đơn giản: trả lời được 
các câu hỏi về tên 
truyện, tên hành động 
của các nhân vật trong 
truyện: Chia ngọt sẻ bùi

- Kể lại đoạn truyện đã 
được nghe nhiều lần: 
Chia ngọt sẻ bùi

* Chơi - tập có chủ định:
- Truyện: Chia ngọt sẻ bùi

26

Trẻ có thể đọc được bài 
thơ: Bóng mây, Tình 
bạn, Bàn tay cô giáo; ca 
dao, đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo.

 - Đọc các bài thơ ngắn 
có câu 3 - 4 tiếng: Bóng 
mây, Tình bạn, Bàn tay 
cô giáo 
- Đọc đồng dao, ca dao: 
Cầu vồng; Lạy trời mưa 
xuống.

* Chơi - tập có chủ định:
- Thơ: Bóng mây, Tình 
bạn, Bàn tay cô giáo
* Hoạt động chơi:
- Nghe đọc thơ, đồng, dao: 
Cầu vồng; đồng dao: Lạy 
trời mưa xuống.
- Trò chơi dân gian: Lộn 
cầu vồng.

27

Trẻ có thể nói được câu 
đơn có các từ thông 
dụng chỉ tên một số 
hiện tượng tự nhiên vào 
mùa hè (Mưa, nắng, 
gió,...), tên một số trang 
phục mùa hè: Mũ, nón, 
áo mưa,...

- Sử dụng các từ chỉ các 
hiện tượng tự nhiên vào 
mùa hè (Mưa, nắng, 
gió,...), tên một số trang 
phục mùa hè: Mũ, nón, 
áo mưa,...

* Hoạt động chơi: 
- Xem tranh, ảnh, trò 
chuyện với trẻ và gọi tên 
một số hiện tượng tự 
nhiên, trang phục mùa hè.
* TCTV: Trẻ nói được 
cùng cô các từ: Trời mưa, 
ông mặt trời, đám mây, 



quần ngắn, áo ngắn, cái ô, 
cái mũ, cái nón, bút chì,...

4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

33

Trẻ có thể nhận biết 
được cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi trước các 
hiện tượn tự nhiên.

- Nhận biết một số trạng 
thái cảm xúc vui, buồn, 
tức giận, sợ hãi qua nét 
mặt, hành động,..

* Hoạt động chơi: 
+ Xem tranh, ảnh 
về cảm xúc, trò chuyện và 
nói tên cảm xúc được thể 
hiện trong đó.

37

Trẻ có thể thể hiện một 
số hành vi xã hội đơn 
giản qua trò chơi giả bộ 
(trò chơi bán hàng,  bác 
sĩ khám bệnh; nấu cho 
em ăn).

- Tập sử dụng một số đồ 
chơi: búp bê, một số đồ 
dùng, trang phục mùa 
hè...đồ dùng nấu ăn, bác 
sĩ,...

* Hoạt động chơi
- Chơi: Bán hàng;  bác sĩ 
khám bệnh; nấu cho em ăn.

40

Trẻ có thể hát và vận 
động đơn giản theo một 
vài bài quen thuộc 
trong chủ đề “Mùa hè - 
bé lên mẫu giáo”.

- Nghe hát: cháu đi mẫu 
giáo, đếm sao.
- Chơi với dụng cụ âm 
nhạc: xắc xô, phách tre, 
trống,...
 - Bài hát dân ca: Múa 
đàn.
- Hát và tập vận động 
đơn giản theo nhạc bài 
hát: Mùa hè đến, trời 
nắng trời mưa.

* Chơi - tập có chủ định: 
- Vận động: Trời nắng trời 
mưa, Nu na nu nống
- Nghe hát: Cháu đi mẫu 
giáo; đếm sao, cây trúc 
xinh, Trường chúng cháu 
là trường mầm non
- Trò chơi AN: Tai ai tinh
* Hoạt động chơi: 
- Hát dân ca "Múa đàn".
- Chơi với các dụng cụ âm 
nhạc: Xắc xô, phách tre, 
trống,...

41

Trẻ thích di màu, xâu 
vòng, vò, xé giấy, xếp 
hình,...

- Di màu, xâu vòng, vò, 
xé giấy, xếp hình,..

* Hoạt động với đồ vật:
+ Vẽ mưa
+ Di màu cái ô
+ Xâu vòng
+ Nặn quả bóng
* Hoạt động chơi: Xếp ao, 
vò, xé giấy, di màu, nặn 
viên phấn...

Tổng số mục tiêu:  18
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Lường Thị Hằng 

BAN GIÁM HIỆU
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